Thứ hai ngày 30 tháng 3 năm 2020

ĐỀ ÔN TẬP TOÁN LỚP 2 
I- PHẦN TRẮC NGHIỆM:
Khoanh tròn chữ cái A, B, C, D trước kết quả đúng cho mỗi câu hỏi dưới đây:

Câu 1: Số 95 đọc là:

A. Chín năm             B. Chín lăm

C. Chín mươi năm        D. Chín mươi lăm

Câu 2: Số liền trước của 89 là:

A. 80       B. 90       C. 88       D. 87

Câu 3: Số lớn nhất có hai chữ số là:

A. 98       B. 99       C. 11        D. 10

Câu 4: 14 + 2 = … Số cần điền vào chỗ chấm là:

A. 16       B. 20      C. 26       D. 24

Câu 5: Trong phép trừ: 56 – 23 = 33, số 56 gọi là:

A. Số hạng       B. Hiệu       C. Số bị trừ      D. Số trừ

Câu 6: Số thích hợp để điền vào ô trống trong phép tính:

98 – …. = 90 là:

A. 8       B. 9        C. 10        D. 7

Câu 7: 2dm 3cm = …cm

A. 32 cm       B. 23 cm       C. 203 cm       D. 230 cm
Câu 8: Hình bên có mấy hình tam giác?

 
A. 2 hình

B. 3 hình

C. 4 hình

Câu 9: Trong một phép trừ, biết hiệu là số bé nhất có hai chữ số mà tổng hai chữ số của nó bằng 6, số trừ bằng 68. Số bị trừ là:

A.73        B. 83       C. 53        D. 37

II- PHẦN TỰ LUẬN:
Bài 1: Đặt tính rồi tính
64 + 27                        70 – 52                       47 + 39                        100 – 28

Bài 3: Khối lớp Hai có 94 học sinh. Khối lớp Ba có ít hơn khối lớp Hai 16 học sinh. Hỏi khối lớp Ba có bao nhiêu học sinh?

TIẾNG VIỆT
TẬP LÀM VĂN

Hãy viết 1 đoạn văn(khoảng 5 câu trở lên) nói về mùa xuân
Phần đọc

Cầu vồng
Buổi sáng, Bé ra vườn chơi.

Trên nụ hồng có con cào cào đang đậu. Nó nhấm nháp cánh hồng non. Bé rón rén lại gần, nhón tay bắt con cào cào. Bé định vặt hai càng của nó, giống như bọn thằng Sang hay nghịch ác. Nhưng thấy con cào cào xinh quá, Bé không nỡ. Tha cho nó nhởn nhơ chơi trong cỏ cây. Bé vung tay ném con cào cào đi.

Thật bất ngờ, con cào cào xoè cánh bay. Ban nãy xanh là thế, bây giờ nó mới để lộ ra chiếc áo lụa trong suốt màu đỏ thắm sáng bừng lên trong nắng. Một màu đỏ tía pha vàng da cam đẹp lạ lùng chấp chới trước mặt Bé, vạch một đường vòng cung y hệt chiếc cầu vồng kì lạ. Ngẩn ngơ nhìn theo, Bé xúc động quá. Con cào cào gửi lại niềm vui đỏ thắm cho Bé đấy!

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng
1. Khi ra vườn chơi Bé thấy gì trên nụ hồng?
a. Cầu vồng
b. Nụ hồng nở
c. Con cào cào

2. Bắt được con cào cào xinh xắn Bé đã làm gi?
a. Vặt hai càng của nó đi
b. Thả cho nó bay đi
c. Giữ lại để chơi

3. Cầu vồng được nói trong bài là:
 a. Con cào cào

b. Cầu vồng thường thấy sau cơn mưa

c. Do Bé tưởng tưởng ra khi nhìn con cào cào bay

4. Những cặp từ nào sau đây trái nghĩa với nhau? 

a. niềm vui – nỗi buồn
b. trong suốt – đục ngầu

c. rón rén – chậm chạp

5. Câu “Thật bất ngờ, con cào cào xoè cánh bay.” thuộc kiểu câu nào? 

a. Ai (cái gì, con gì) là gì?
